
TT Họ và tên Ngày Sinh Số CCCD Số GPLX Hạng
Kết quả xác

thực

1 BÙI ĐỨC ANH 1984-12-22 015084006826 250195012203 C Hợp lệ

2 TRẦN ĐỨC ANH 1990-02-20 010090009662 100145004456 B2 Hợp lệ

3 TẠ NGỌC ANH 1979-10-17 010079000212 100036006484 C Hợp lệ

4 NGUYỄN VĂN BẰNG 1957-10-09 010059004329 100060000454 A1 Hợp lệ

5 BÙI VĂN BẨY 1973-02-21 037073003684 100099000793 A1 Hợp lệ

6 HOÀNG THANH BÌNH 1973-03-31 010073000143 100057000461 B1 Hợp lệ

7 NGUYỄN HỒNG CHÂU 1965-02-07 010065003290 100053000502 B1 Hợp lệ

8 NGUYỄN NGỌC DIỆN 1957-02-17 010057000074 250145014477 B2 Hợp lệ

9 DOÃN VĂN GIÁP 1986-02-14 010086001347 250141012808 C Hợp lệ

10 ĐẶNG THANH HÀ 1974-06-02 010174004791 101117000283 A1 Hợp lệ

11 ĐỖ VĂN HÀ 1991-07-01 010091006526 100157000352 C Hợp lệ

12 PHẠM TIẾN HẢI 1970-07-14 015070000204 100104001182 A1 Hợp lệ

13 PHẠM HỮU HẠNH 1988-07-13 015088000846 790101010058 E Hợp lệ

14 HOÀNG XUÂN HẠNH 1969-10-28 010069003474 100100001322 B1 Hợp lệ

15 NGUYỄN VĂN HIẾU 1991-02-10 010091009008 100129000465 C Hợp lệ

16 ĐẶNG THỊ HOA 1985-09-14 001185028166 101147002981 B2 Hợp lệ

17 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 1984-11-21 010184005594 101084000112 B1 Hợp lệ

18 ĐOÀN THỊ BÍCH HƯỜNG 1977-11-07 008177006392 101108000122 B1 Hợp lệ

19 TRƯƠNG CÔNG HUY 1989-03-27 010089000254 310113005930 D Hợp lệ

20 TRẦN VĂN KHANG 1984-01-20 035084011248 100108000286 C Hợp lệ

21 PHẠM HỮU KHÁNH 1977-10-31 015077011514 150091000060 C Hợp lệ

22 NGUYỄN HUY KHƯƠNG 1963-03-21 035063004342 100127001066 A1 Hợp lệ

23 VŨ NGỌC LÂM 1976-10-03 025076004698 250149011528 B2 Hợp lệ

24 NGUYỄN VĂN LÊ 1983-08-18 015083007780 100123000810 A1 Hợp lệ

25 NGUYỄN TIẾN LONG 1986-08-09 010086007225 010141083815 B2 Hợp lệ

26 NGUYỄN QUÝ NAM 1992-09-18 010092008569 010149063086 B2 Hợp lệ

27 TRẦN THỊ NAM 1973-09-22 015173004178 101148002702 B2 Hợp lệ

28 TRẦN THỊ THÚY NGA 1972-05-22 010172003426 101113000243 A1 Hợp lệ

29 PHẠM MẠNH NGHĨA 1980-06-05 035080007142 100114000704 A1 Hợp lệ

30 NGUYỄN VĂN PHO 1976-12-17 010076000300 250143014376 B2 Hợp lệ

31 VŨ MINH QUYẾT 1996-01-22 010096001072 100145004672 C Hợp lệ

32 CAO THỊ SƠN 1965-01-13 010165002296 101111000098 B2 Hợp lệ

33 TRẦN QUÝ TÂM 1966-02-22 010066009469 100050000509 B1 Hợp lệ

34 NHỮ TRUNG THÀNH 1979-06-02 036079010812 100119000754 A1 Hợp lệ

DANH GIẤY PHÉP LÁI XE ĐƯỢC CẤP ĐỔI

Mã lô số: 10_99_20240830163907773

(Kèm theo thông báo số         ngày       /8/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai)



TT Họ và tên Ngày Sinh Số CCCD Số GPLX Hạng
Kết quả xác

thực

1 KHÚC VĂN ĐỨC 1968-03-30 010068000119 100044009370 A1 Hợp lệ

2 HÀ VIỆT DŨNG 1991-08-21 010091009288 100095005497 A1 Hợp lệ

3 LÊ THÁI DƯỢC 1959-06-16 034059007128 100098000774 B1 Hợp lệ

4 LÊ THÁI DƯỢC 1959-06-16 034059007128 100098000774 A1 Hợp lệ

5 HOÀNG THỊ LÝ 1982-03-30 010182004624 101089002124 A1 Hợp lệ

6 NGUYỄN THỊ MINH 1973-10-12 035173009433 101126000399 B2 Hợp lệ

7 NGUYỄN THỊ MINH 1973-10-12 035173009433 101126000399 A1 Hợp lệ

8 NGUYỄN TIẾN NGỌC 1981-10-16 010081000681 100093000030 A1 Hợp lệ

9 VI THỊ NGỌC 1993-09-14 020193007858 101242001256 A1 Hợp lệ

10 PHẠM PHÚ QUÝ 1984-09-06 010084008136 100132003310 A1 Hợp lệ

11 NGUYỄN VĂN SƠN 1969-04-14 010069000613 100122000864 B2 Hợp lệ

12 NGUYỄN VĂN SƠN 1969-04-14 010069000613 100122000864 A1 Hợp lệ

13 MAI VĂN SỬ 1978-09-06 036078016886 310144019898 A1 Hợp lệ

14 HOÀNG THU TRANG 2003-08-18 010303005420 101247001224 A1 Hợp lệ

15 PHẠM VĂN TRƯỜNG 1969-05-25 010069003259 310145012102 C Hợp lệ

16 NÔNG VĂN TRƯỜNG 1989-05-15 010089007352 250181008665 A1 Hợp lệ

17 TRẦN THANH TÙNG 1992-07-01 019092013796 100114007284 A1 Hợp lệ

DANH GIẤY PHÉP LÁI XE ĐƯỢC CẤP ĐỔI
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